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1. Mục tiêu đề kiểm tra: 

- Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh giai đoạn lịch sử nước Đại Việt từ đầu thế kỉ X (thời Ngô- Đinh- Tiền Lê) đến nửa cuối thế kỉ XIV so với yêu cầu của chương trình. Qua kết quả kiểm tra, học sinh tự đánh giá việc học tập, giáo viên tự đánh giá hiệu quả giảng dạy của mình, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học của GV và HS cho phù hợp.


- Thực hiện theo yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của địa phương.


a. Về kiến thức: Yêu cầu học sinh


- Biết được bốn phát minh lớn của Trung Quốc thời phong kiến và vận dụng một số kiến thức chung lịch sử thế giới trung đại của khu vực châu Á.

- Tổng hợp kiến thức, các sự kiện thời Ngô- Đinh- Tiền Lê để trả lời các câu hỏi liên quan.
- Trình bày được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên xâm lược.

- Trình bày được nét đọc đáo trong cách đánh giặc cuaer Lý Thường Kiệt
b. Về kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày sự kiện, vận dụng kiến thức để phân tích đánh giá sự kiện, nhân vật, lập nên biểu sự kiện.

c. Về tư tưởng, tình cảm, thái độ: Kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của học sinh đối với các sự kiện, nhân vật lịch sử.

2. Hình thức đề kiểm tra: 
Trắc nghiệm 30%, tự luận 70%.
3. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	STT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	
	

	
	
	
	CH

TN
	TG
	CH

TL
	TG
	CH

TN
	TG
	CH

TL
	TG
	CH

TL
	TG 
	CH

TL
	TG
	TN
	TL
	
	

	1
	Khái quát lịch sử thế giới trung đại
	Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	0,25%

	
	
	Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành CNTB ở Châu Âu
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	0,5%

	
	
	Bài 4 : Trung Quốc thời phong kiến 
	1
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	3
	0,75%

	
	
	Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	0,25%

	
	
	Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	0,25%

	2


	Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh – Tiền Lê
	Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập
	
	
	
	
	1
	1
	1
	2,5
	
	
	
	
	1
	1
	3,5
	0,75%

	
	
	Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê.
	
	
	
	
	1
	1
	2
	6
	
	
	
	
	1
	2
	7
	1,25%

	3
	Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII)
	Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước.
	1
	1
	1
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	3,5
	0,75%

	
	
	Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	8,5
	2
	1
	10,5
	2,5%

	4
	Chủ đề: Đại Việt dưới thời Trần
	Từ bài 13 đến 15
	1
	1
	1
	11,5
	
	
	1
	7
	
	
	
	
	1
	1
	12,5
	2,75%

	Tổng
	
	6
	6
	3
	16
	6
	6
	3
	8,5
	
	
	1
	8,5
	12
	7
	45
	100

	Tỉ lệ % 
	
	40
	30
	20
	10
	30
	70
	
	100

	Tỉ lệ chung
	
	30:70
	100
	
	100


4. BẢN ĐẶC TẢ

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị

kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo

mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận

biết
	Thông

hiểu
	Vận

dụng
	Vận

dụng cao

	1
	Khái quát lịch sử thế giới trung đại
	Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
	Nhận biết: 

Biết được quá trình hình thành xã hội phong kiến châu Âu. 

Thông hiểu:

Hiểu khái niệm “lãnh địa phong kiến”, đặc trưng của kinh tế lãnh địa phong kiến, nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại. 
Vận dụng

Phân biệt giữa nền kinh tế lãnh địa và nền kinh tế thành thị.
Vận dụng cao:

 Thấy được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người chuyển từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến.
	1

(Câu 1TN)

	
	
	

	2
	
	Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành CNTB ở Châu Âu
	Nhận biết: 

- Kể tên các cuộc phát kiến địa lí, những nhà thám hiểm, những vùng đất mới được phát hiện.

Thông hiểu:

- Giải thích nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí

-Hiểu các cuộc phát kiến địa lí đã thúc đẩy thương nghiệp phát triển, đem lại nguồn lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản châu Âu.

- Hiểu các con đường mới được tìm ra bởi các nhà thám hiểm

Vận dụng

- Đánh giá được tác động của các cuộc phát kiến địa lý đối với nhân loại

Vận dụng cao:

 - Liên hệ được với vấn đề giao thông đường biển hiện nay
	1

(Câu 2TN)

	1

(Câu 3TN)

	
	

	3
	
	Bài 4 : Trung Quốc thời phong kiến 
	Nhận biết:

- Biết được  XHPK Trung Quốc được hình thành ntn?
-  Thứ tự các triều đại, tổ chức bộ máy chính quyền đặc điểm KT, VH,  khoa học kĩ thuật 
Thông hiểu: 

 - Những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học kĩ thuật của Trung Quốc
 - Biết lập bảng niên biểu thứ tự các triều đại TQ.
- Vận dụng: 

 - Đánh giá được giá trị những thành tựu của người Trung Quốc đối với nhân loại
Vận dụng cao:

- Thấy được TQ là một quốc gia PK lớn ở Châu Á, là nước láng giềng với Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình lịch sử của Việt Nam
	2
(Câu 4 TN) (Câu2 - TL)
	
	
	

	4
	
	Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến
	Nhận biết: 

- Lập được bảng niên biểu các vương triều  Ấn Độ thời PK
Thông hiểu:

- Trình bầy được những chính sách cai trị của các vương triều và những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt Ấn Độ thời PK
Vận dụng

- Đánh giá được một số thành tựu của văn hóa Ấn Độ trung đại
Vận dụng cao:

- Thấy được Ấn Độ là một trong những trung tâm của văn minh nhân loại.
	
	1

(Câu 5 TN)

	
	

	5
	
	Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
	Nhận biết: 

- Ghi nhớ được tên các quốc gia PK ĐNA hiện nay. 

 Nhận biết: 
- Tóm tắt được sự ra đời của các quốc gia trong khu vực ĐNÁ trong 10 thế kỉ đầu sau công nguyên.
 Vận dụng

- Giải thích được vị trí địa lí của các nước khu vực ĐNA có những điểm tương đồng nào để tạo thành khu vực riêng biệt.
Vận dụng cao:

- Nhận thức được lịch sử sự gắn bó lâu đời giữa các dân tộc ĐNÁ, trong lịch sử các quốc gia ĐNÁ cũng có những thành tựu đóng góp cho văn minh nhân loại
	
	1

(Câu 6 TN)

	
	

	6
	Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh – Tiền Lê
	Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập
	Nhận biết: 

 - Biết được sự ra đời của triều đại nhà Ngô - Đinh, tổ chức nhà nước thời Ngô - Đinh.
Thông hiểu:

- Hiểu được tình hình đất nước giành được độc lập, song lại bị chia cắt bởi các thế lực cát cứ phong kiến
Vận dụng

- Đánh giá được công lao của Ngô Quyền, Đinh bộ Lĩnh trong công cuộc củng cố nền độc lập & bước đầu xây dựng đất nước về đời sống, kinh tế xã hội.

Vận dụng cao:

- Nhận thức được ý thức độc lập tự chủ, thống nhất đất nước của mọi người dân. Biết ơn các bậc tiền bối đã có công xây dựng đất nước.
	
	2
1

(Câu 8 TN)
1

(Câu 2 TL)

	
	

	7
	
	Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê.
	Nhận biết: 

- Biết được thời Đinh - Tiền Lê , bộ máy nhà nước đã xây dựng tương đối hoànn chỉnh
Thông hiểu:

- Nhà Tống tiến hành chiến tranh xâm lược và bị quân ta đánh bại.
- Các vua thời Đinh - Tiền Lê bước đầu xây dựng một nền kinh tế tự chủ bằng sự phát triển nơng nghiệp, thủ công và thương nghiệp. Vận dụng

- Biết nhận xét được cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa cũng có nhiều thay đổi

Vận dụng cao:

- Đánh giá công lao của Lê Hoàn trong cuộc kháng chiến chống Tống lần 1, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến thắng lợi.
	
	3
1

(Câu 9 TN)
2s
(Câu 2 TL 2 ý)

	
	

	8
	Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII)
	Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước.
	Nhận biết: 

- Trình bày được các chính sách của nhà Lý để xây dựng đất nước: dời đô về Thăng Long, đặt tên nước “Đại Việt”, chia lại đất nước về mặt hành chính, 
Thông hiểu:

- Nêu được tổ chức lại bộ máy chính quyền trung ương và địa phương, xây dựng luật pháp chặt chẽ, quân đội vững mạnh...

Vận dụng

- Đánh giá công lao của nhân vật lịch sử tiêu biểu (thời Lý) 

- Phân tích và nêu ý nghĩa các chính sách xây dựng và bảo vệ đất nước.

Vận dụng cao:
- So sánh tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý với thời Đinh – Tiền lê
	1

(Câu 10TN)

	1

(Câu 2 TL)

	
	

	9
	
	Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)
	Nhận biết:

- Biết được diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống do Lý Thường Kiệt lãnh đạo

Thông hiểu:

- Hiểu được âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống

- Cách đánh giặc độc đáo của Lí Thường kiệt : Chủ động tấn công dể phòng vệ. 
- Vận dụng cao: 

 -Đánh giá được tài năng quân sự của Lý Thường Kiệt
- Nhận xét nghệ thuật kết thúc chiến tranh của Lý Thường Kiệt
	1

(Câu 12TN)

	1

(Câu 11 TN)

	
	1

(Câu 3 TL)


	10
	Chủ đề: Đại Việt dưới thời Trần
	Từ bài 13 đến 15
	Nhận biết: Nhân vật Trần Quốc Toản diễn ra trong hội nghị ở bến Bình Than
Nhận biết: nắm được những nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên
	2

1TN

(c7)

1TL

(c4)
	
	
	

	Tổng
	
	8
	10
	
	1


5. ĐỀ KIỂM TRA 
	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH NAM
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: Lịch sử 7 

(Thời gian làm bài: 45 phút)


A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm). Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong  các lãnh địa phong kiến là 
A. nông dân tự do.                B. nông nô.                         C. nô lệ.                        D. lãnh chúa phong kiến.
Câu 2: Ai là người đầu tiên đi vòng quanh trái đât?

A. Cô- lôm - bô
     B. 
Va-xcô đơ Ga-ma
    C. Đi-a-xơ.              D. Ma-gien-lan  
Câu 3. Cuộc phát kiến của Cô-lôm-bô đã tìm ra một châu lục mới là ?

 A. Châu Úc            B. Châu Phi
             C. Châu Mĩ
         D. Châu Nam Cực   
Câu 4: Xã hội phong kiến Trung Quốc được xác lập vào thời:

    A. Nhà Tần        B. Thời Xuân Thu       C. Thời Chiến Quốc                  D. Thời nhà Hán

Câu 5. Sự giống nhau giữa vương triều hồi giáo Đê –li và vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ thời phong kiến là gì?

A. Đều theo đạo Hồi.

B. Đều theo đạo Phật
C. Đều là cư dan có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.

D. Đều là vương triều của người nước ngoài.
Câu 6. Nét chung về điều kiện tự nhiên của các quốc gia Đông nam Á là?

A.  Chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa.

B. Chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới.

C. Chịu ảnh hưởng của khí hậu ôn đới.

D. Chịu ảnh hưởng của khí hậu hàn đới.
Câu 7. Nhân vật Trần Quốc Toản đã xuất hiện trong sự kiện nào sau đây:
A. Hội nghị các bô lão.             


B. Hội nghị ở bến Bình Than.

C. Khởi nghĩa Đông Bộ Đầu.                         D. Cuộc tấn công quân ở Vân Đồn.
Câu 8. Công lao của Đinh Bộ Lĩnh với nước ta là gì?

A  Đánh đuổi giặc ngoại xâm.

B. Dẹp “loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước.

C. Đánh thắng giặc ngoại xâm, xây dựng nền độc lập, thống nhất đất nước.

D. Phá bỏ nền thống trị hơn 1.000 năm của phong kiến phương Bắc.
Câu 9:  Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất do ai lãnh đạo và diễn ra vào năm nào?
A. Ngô Quyền – năm 938.     B. Đinh Bộ Lĩnh – năm 967.  C. Lê Hoàn – năm 981.           D. Lý Thường Kiêt – năm 1077.   
Câu 10. Vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) dời đô về Đại La (Hà Nội), đổi tên là Thăng Long vào năm nào?

  A. Năm 1009                    B. Năm 1010              C. Năm 1042                   D.  Năm 1054
Câu 11: Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt cho xây dựng hệ thống phòng ngự ở đâu?

A. Sông Như Nguyệt              B. Sông Mã

  C. Sông Bạch Đằng          
          D. Sông Thao.

Câu 12: Bộ luật thành văn đầu tiên ở nước ta được ban hành ở triều đại nào? 

  A.Thời  Ngô             B. Thời Đinh                     C. Thời Tiền Lê                       D.Thời Lý     

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1. Dựa vào kiến thức phần lịch sử thế giới thời trung đại, thực hiện các yêu cầu sau:

Kể tên 4 phát minh lớn (Tứ đại phát minh) về khoa học kĩ thuật của Trung Quốc thời phong kiến?(0,5đ)
Câu 2. Từ thế kỉ X – thế kỉ XII, thời phong kiến nước ta trải qua 4 triều đại, hoàn thành bảng thống kê theo mẫu sau về các triều đại: (2đ)
	STT
	Triều đại
	Quốc hiệu
	
Kinh đô (Hiện nay ở đâu)
	Tên vị vua  đầu triều

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


Câu 3. Hãy phân tích những nét độc đáo trong nghệ thuật đánh giặc của Lý Thường Kiệt? (2đ)
Câu 4. Trình bày những nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân Mông-nguyên xâm lược(1258-1288)? (2,5)
6. Đáp án và hướng dẫn chấm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Mỗi ý đúng 0,25đ:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	B
	D
	C
	A
	D
	A
	B
	B
	C
	B
	A
	D 


II. PHẦN TỰ LUẬN(7 điểm)   

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. 

(0,5 điểm)
	Kể tên 4 phát minh lớn (Tứ đại phát minh) về khoa học kĩ thuật của Trung Quốc thời phong kiến
- Giấy viết, nghề in, la bàn, thuốc súng
	0,5 đ

	Câu 2 

(1,5 điểm)
	Hoàn thiện bảng thống kê về các triều đại sau theo bảng sau:
	

	
	Triều đại

Quốc hiệu

Kinh đô

(Hiện nay ở đâu)

Vua đầu triều

Ngô

Cổ Loa (Hà Nội)

Ngô Quyền

Đinh

Đại Cồ Việt

Hoa Lư (Ninh Binh)

Đinh Bộ Lĩnh

Tiền Lê

Đại Cồ Việt

Hoa Lư (Ninh Binh)

Lê Hoàn

Lý

Đại Việt

Thăng Long(Hà Nội)

Lý Công Uẩn


	Mỗi ý đúng 

0,5 đ

	Câu 3.

(2 điểm)
	 Hãy phân tích những nét độc đáo trong nghệ thuật đánh giặc của Lý Thường Kiệt? 
	

	
	* Phân tích những nét độc đáo
	

	
	- Chủ động tiến công trước để phòng vệ, cho quân yết bảng nêu rõ mục đích tấn công vào đất Tống là để tự vệ
	0,5đ

	
	- Chuẩn bị bố phòng vững chắc, biết lợi dụng địa thế hiểm trở của sông Như Nguyệt để xây dựng phòng tuyến kiên cố. Biết chờ đợi thời cơ phù hợp đê phản công. (Giặc lâm vào thế khó khăn, ta tấn công doanh trại của giặc)
	0,5đ

	
	- Dùng bài thơ thần “Nam quốc Sơn hà” để khích lệ tinh thần binh sĩ và đánh vào tâm lí giặc.
	0,5đ

	
	- Chủ động giảng hòa để kết thúc chiến tranh, nhằm giữ thể diện cho nước lớn, tránh những mối nguy hại về sau, đồng thời thể hiện lòng nhân đạo và tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta.    
	0,5đ

	Câu 4.

(2,5 điểm)
	Nguyên nhân:

- Các tầng lớp nhân dân thời Trần đều tham gia kháng chiến
- Những việc làm của nhà Trần chuẩn bị cho ba lần kháng chiến; tinh thần hy sinh…
- Những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên
Ý nghĩa: 
 - Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông- Nguyên, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền.

 - Thể hiện sức mạnh của dân tộc, đánh bại mọi kẻ thù.

 - Góp phần xây dựng truyền thống dân tộc, để lại cho đời sau.


	0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ


. 

